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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 04/2018/QĐ-UBND
	Quảng Bình, ngày 02 tháng 02 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Thực hiện Công văn số 09/HĐND-VP ngày 31/01/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018;

Theo đề nghị của liên ngành tại Biên bản cuộc họp ngày 05/01/2018 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 145/TTr-STC ngày 11/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, như sau:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

(Có phụ lục kèm theo)

2. Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 1 Điều này, áp dụng để xác định giá đất cụ thể trong các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH QB;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CVTNMT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Minh Ngân
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Sheet1

		Địa phương		Hệ số điều chỉnh giá đất theo BB
 cuộc họp ngày 16/01/2017								Hệ số điều chỉnh giá đất theo đề nghị của địa phương

				Đất ở		Đất nông nghiệp là đất trồng cây
 hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối		Đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh
 phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; đất nông nghiệp khác; đất phi nông nghiệp còn lại; đất chưa xác định mục đích sử dụng		Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
trong khu Công nghiệp, khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo		Đất ở		Đất nông nghiệp là đất trồng cây
 hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối		Đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh
 phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; đất nông nghiệp khác; đất phi nông nghiệp còn lại; đất chưa xác định mục đích sử dụng		Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
trong khu Công nghiệp, khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo

		I. Huyện Lệ Thủy				1.0		1.0		1.0

		1. Khu vực đô thị		1.05

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		II. Huyện Quảng Ninh

		1. Khu vực đô thị		1.05

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		III. Thành phố Đồng Hới

		1. Các phường: Hải Đình, Đồng Mỹ, Đồng Phú, Hải Thành, Nam Lý, Bắc Lý, Đức Ninh Đông, Phú Hải		1.15								1.15		Thống nhất với BB ngày 16/01		1.15		Thống nhất với BB ngày 16/01

		2. Các xã: Đức Ninh, Lộc Ninh, Quang Phú, Bảo Ninh và phường Bắc Nghĩa		1.05								1.05				1.05

		3.Các xã: Thuận Đức, Nghĩa Ninh, phường Đồng Sơn		1.05								1.0				1.0

		IV. Huyện Bố Trạch

		1. Khu vực đô thị

		Thị trấn Hoàn Lão		1.05

		Thị trấn Nông trường 
Việt Trung		1.0

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		V. Thị xã Ba Đồn

		1. Khu vực đô thị										Thống nhất với BB ngày 16/01

		Phường Ba Đồn, phường Quảng Thọ		1.1

		Phường Quảng Phong, 
Quảng Long, Quảng Phúc, Quảng Thuận		1.05

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		VI. Huyện Quảng Trạch

		1. Khu vực đô thị		1.05

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		VII. Huyện Tuyên Hóa										Thống nhất với BB ngày 16/01

		1. Khu vực đô thị		1.0

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		VIII. Huyện Minh Hóa

		1. Khu vực đô thị		1.0

		2. Khu vực nông thôn		1.0





QUYET DINH

		Phụ lục 
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số       /2018/QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2018                                    của UBND tỉnh Quảng Bình )

		Danh mục		Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018

				Đất ở		Đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ

		I. Huyện Lệ Thủy				1.0

		1. Khu vực đô thị		1.05

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		II. Huyện Quảng Ninh				1.0

		1. Khu vực đô thị		1.05

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		III. Thành phố Đồng Hới

		1. Các phường: Hải Đình, Đồng Mỹ, Đồng Phú, Hải Thành, Nam Lý, Bắc Lý, Đức Ninh Đông, Phú Hải		1.1		1.1

		2. Các xã, phường còn lại		1.0		1.0

		IV. Huyện Bố Trạch				1.0

		1. Khu vực đô thị

		Thị trấn Hoàn Lão		1.05

		Thị trấn Nông trường Việt Trung		1.0

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		V. Thị xã Ba Đồn				1.0

		1. Khu vực đô thị

		Phường Ba Đồn, phường Quảng Thọ		1.1

		Phường Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Phúc, Quảng Thuận		1.05

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		VI. Huyện Quảng Trạch				1.0

		Khu vực nông thôn		1.0

		VII. Huyện Tuyên Hóa				1.0

		1. Khu vực đô thị		1.0

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		VIII. Huyện Minh Hóa				1.0

		1. Khu vực đô thị		1.0

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		IX. Các loại đất khác

		- Đất nông nghiệp khác;đất phi nông nghiệp còn lại; đất chưa xác định mục đích sử dụng;		1.0

		- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong khu Công nghiệp, khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo		1.0

		- Trường hợp Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân		1.0





TTR

		Phụ lục 
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 
của UBND tỉnh Quảng Bình)

		Danh mục		Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018

				Đất ở		Đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, 
dịch vụ

		I. Huyện Lệ Thủy				1.0

		1. Khu vực đô thị		1.05

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		II. Huyện Quảng Ninh				1.0

		1. Khu vực đô thị		1.05

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		III. Thành phố Đồng Hới

		1. Các phường: Hải Đình, Đồng Mỹ, Đồng Phú, Hải Thành, Nam Lý, Bắc Lý, Đức Ninh Đông, Phú Hải		1.1		1.1

		2. Các xã, phường còn lại		1.0		1.0

		IV. Huyện Bố Trạch				1.0

		1. Khu vực đô thị

		Thị trấn Hoàn Lão		1.05

		Thị trấn Nông trường Việt Trung		1.0

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		V. Thị xã Ba Đồn				1.0

		1. Khu vực đô thị

		Phường Ba Đồn, phường Quảng Thọ		1.1

		Phường Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Phúc, Quảng Thuận		1.05

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		VI. Huyện Quảng Trạch				1.0

		Khu vực nông thôn		1.0

		VII. Huyện Tuyên Hóa				1.0

		1. Khu vực đô thị		1.0

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		VIII. Huyện Minh Hóa				1.0

		1. Khu vực đô thị		1.0

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		IX. Các loại đất khác		Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018

		- Đất nông nghiệp khác;đất phi nông nghiệp còn lại; đất chưa xác định mục đích sử dụng;		1.0

		- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong khu Công nghiệp, khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo		1.0

		- Trường hợp Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân		1.0





BIENBAN

		Phụ lục 
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
(Kèm theo Biên bản họp liên ngành ngày 05/01/2018 tại Sở Tài chính Quảng Bình)

		Danh mục		Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018

				Đất ở		Đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ

		I. Huyện Lệ Thủy				1.0

		1. Khu vực đô thị		1.05

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		II. Huyện Quảng Ninh				1.0

		1. Khu vực đô thị		1.05

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		III. Thành phố Đồng Hới

		1. Các phường: Hải Đình, Đồng Mỹ, Đồng Phú, Hải Thành, Nam Lý, Bắc Lý, Đức Ninh Đông, Phú Hải		1.1		1.1

		2. Các xã, phường còn lại		1.0		1.0

		IV. Huyện Bố Trạch				1.0

		1. Khu vực đô thị

		Thị trấn Hoàn Lão		1.05

		Thị trấn Nông trường Việt Trung		1.0

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		V. Thị xã Ba Đồn				1.0

		1. Khu vực đô thị

		Phường Ba Đồn, phường Quảng Thọ		1.1

		Phường Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Phúc, Quảng Thuận		1.05

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		VI. Huyện Quảng Trạch				1.0

		Khu vực nông thôn		1.0

		VII. Huyện Tuyên Hóa				1.0

		1. Khu vực đô thị		1.0

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		VIII. Huyện Minh Hóa				1.0

		1. Khu vực đô thị		1.0

		2. Khu vực nông thôn		1.0

		IX. Các loại đất khác

		- Đất nông nghiệp khác;đất phi nông nghiệp còn lại; đất chưa xác định mục đích sử dụng;		1.0

		- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong khu Công nghiệp, khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo		1.0

		- Trường hợp Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân		1.0
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